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1) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một 

học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định. 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 
Đối sánh với 

quy định 

I Số điểm trường 1 -  

II Tổng số diện tích đất  (m2) 52 955 000    Đạt 

 

2) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ 

trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; 

đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định. 

TT Nội dung Số lượng Bình quân 

Đối sánh 

với quy 

định 

I Số phòng học 42 
Số m2/học 

sinh 

Đạt 

II Loại phòng học   -  

1 Phòng học kiên cố 36 1.25 Đạt 

2 Phòng học bán kiên cố 6 1.25 Đạt 

3 Phòng học tạm 0 -  

4 Phòng học nhờ 0 -  

5 Số phòng học bộ môn 7 1.25 Đạt 

6 
Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe 

nhìn) 
0 - 

 

7 Bình quân lớp/phòng học 1 1.0 Đạt 

8 Bình quân học sinh/lớp 42.79 - Đạt 

III Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 
24 000 

000 
  

Đạt 

IV Tổng diện tích các phòng   Diện tích   

1 Diện tích phòng học  (m2) 3 000   Đạt 

2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 270   Đạt 

3 Diện tích phòng chuẩn bị (m2) 60   Đạt 

3 Diện tích thư viện (m2) 74   Đạt 

4 
Diện tích nhà tập đa năng 

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) 
100   

Chưa đạt 

5 Diện tích phòng khác (….)(m2) 1 000   Đạt 

V Nhà bếp 1 70 m2  

VI Nhà ăn 1   

VII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 0   

VIII Khu nội trú 8 120 m2  

  

 



IX Nhà vệ sinh 

Dùng cho 

giáo viên 
Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 1   6            0.25 

2 Chưa đạt chuẩn vệ 

sinh* 

          

 

 tt Nội dung Có Không 

X Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x   

XI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x   

XII Kết nối internet (ADSL) x   

XIII Trang thông tin điện tử (website) của 

trường 

x   

XIV Tường rào xây x   
`                                               

c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 
 

TT Nội dung Số lượng Bình quân 

Đối sánh 

với quy 

định 

I 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ) 
  Số bộ/lớp 

 

1 Khối lớp 10 12   Đạt 

2 Khối lớp 11 11   Đạt 

3 Khối lớp 12 12   Đạt 

4 Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) 2 - Đạt 

II 
Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học 

tập  (Đơn vị tính: bộ) 
70 25hs/bộ 

Đạt 

 IX Tổng số thiết bị đang sử dụng     

1 Ti vi + Máy chiếu 50 1c/phòng Đạt 

2 Cát xét 10  Đạt 

3 Đầu Video/đầu đĩa 11  Đạt 

4 Thiết bị khác…    

5      

 

 d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, 

sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

TT Môn Bộ sách sử dụng Nhà xuất bản 

1 Toán Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

2 Ngữ văn Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

3 Tiếng Anh Global Succes NXB GDVN 

4 
Thể 

dục 

Bóng chuyền Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

Cầu lông Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

Bóng đá Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

Đá cầu Cánh Diều NXB ĐHSP 

5 GDQP Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 



6 Vật lý Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

7 Hóa học Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

8 Sinh học Cánh Diều NXB ĐHSP 

9 Lịch sử Cánh Diều NXB ĐHSP 

10 Địa lý Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

11 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

12 Tin học Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

13 Công nghệ Công nghiệp Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

14 Công nghệ Nông nghiệp Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

Yên Thành, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

  HIỆU TRƯỞNG 
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